KẾ HOẠCH
 HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
NĂM HỌC 2015 – 2016
Kế hoạch trò chơi giả bộ có cốt truyện
1.MỤC TIÊU: 
*Phát triển nội dung cốt chuyện chứa đựng trong trò chơi :
- Trẻ thể hiện nội dung cốt chuyện đa dạng được phản ánh trong trò chơi như đề tài sinh hoạt ngày, ngành nghề lao động của người lớn, sự kiện xã hội,..
-Trò chơi với những hành động kế tiếp nhau ngày càng mạch lạc tạo thành chuỗi tình tiết bằng cốt chuyện chơi.
-Nội dung trò chơi chứa đựng ngày càng nhiều biểu hiện tính chất quan hệ, thái độ, tính cách của mọi người xung quanh.
-  Nội dung chơi ngày càng phong phú đa dạng chứa đựng các tình tiết sáng tạo ngẫu hứng.
- Diễn biến của trò chơi ngày càng hợp lí, mạch lạc, chủ động.
 - Vận dụng một cách sáng tạo những hiểu biết về cuộc sống xung quanh trong trò chơi.
- Có những tình tiết độc đáo từ nhiều nguồn phong phú
*Kỹ năng chơi giả bộ :
-Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ.
-Biết tuân theo luật chơi chung; quy định giao thông.
-Biết giữ gìn đồ dùng chung: sách, đồ chơi, đồ dùng.
+ THGB đa dạng phong phú
+ Sử dụng vật thay thế khi chơi và biết tưởng tượng sử dụng chúng.
+ Đóng vai người khác khi chơi
+ Linh hoạt thay đổi vai chơi phù hợp THGB, tự đưa thêm - Phát triển những cốt chuyện chơi trên cơ sở  những hiểu biết đã có.
+ Biểu hiện sáng tạo, độc đáo của THGB, trong sử dụng VTT hoặc trong việc thực hiện các hành động vai (ngôn ngữ, hành động, nét mặt...)
+ Tự phân vai chơi. Thực hiện các quy tắc hành vi của nhóm chơi.
+ Rèn luyện kỹ năng nhận vai, xưng vai khi chơi, thể hiện hành động phù hợp với vai vừa nhận
- Rèn luyện kỹ năng tự chơi của trẻ: Xếp dọn đồ chơi trước và sau khi chơi, bắt đầu và triển khai trò chơi.
- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi quy định.
*Khả năng phối hợp với bạn  khi chơi:
- Rủ nhau chơi, thỏa thuận về trò chơi và chuẩn bị đồ chơi, nơi chơi… cho TC chung
- Phối hợp trong nhóm khi chơi: Chia sẻ/ lắng nghe/ chấp thuận ý tưởng của bạn; Phối hợp hành động phù hợp tình huống chơi
- Cùng kết thúc, thu dọn đồ chơi
- Có sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm chơi một cách bình đẳng. Các nhóm chơi liên kết với nhau.thông qua sự gợi ý, giúp đỡ của cô.
- Có nhóm bạn cùng chơi thường xuyên. Chấp nhận bạn mới tham gia vào nhóm chơi.
* Khả năng tự lực khi chơi
- Trẻ tự chơi ở mức hoàn toàn chủ động , ở mức “chủ động nhưng có sự gợi ý hỗ trợ của GV”  
- Có sáng kiến trong việc tổ chức trò chơi
- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi qui định
II. BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN:
- Xây dựng môi trường đồ chơi:
+ Chuẩn bị các đồ chơi đồ  dùng  tạo hứng thú cho trẻ.
+ Cô bổ sung thường xuyên vào góc các đồ chơi mới, vật thay thế…
+ Vật dụng đồ chơi được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng thuận tiện cho trẻ lấy và cất khi chơi.
+ Trẻ và cô cùng làm đồ chơi phục vụ cho hoạt động chơi thêm phong phú
+ Đồ chơi an toàn về chất liệu, kích thước, màu sắc…
- Tham gia vào trò chơi của trẻ
+ Cô đóng một vai chơi cùng  tham  gia  trò chơi với trẻ.
+ Khích lệ trẻ chơi.
+ Quan sát, ngăn ngừa  những  biểu  hiện tiêu cực  của  trẻ khi  chơi
+ Tạo tình huống cho trẻ phát  triển  vai chơi, sáng tạo khi  chơi.
- Tổ chức trò chơi - tập
 + Trò chuyện với trẻ về sinh hoạt hàng ngày, công việc của mọi người xung quanh, hoạt động của người lớn, sự kiện xã hội thời sự…
+ Xem  tranh ảnh, video, sách báo
        + Hướng dẫn trẻ kỹ năng thao tác của vai chơi
- Những biện pháp mở rộng vốn sống làm giàu chất liệu cho các trò chơi của trẻ:
        + Giúp trẻ quan sát hiện tượng sự vật xung quanh
        + Cung cấp cho trẻ vốn từ, kỹ năng sống, hành vi ứng xử…
        + Thường xuyên bổ sung vật liệu chơi.
        + Cô và trẻ tự làm đồ dung đồ chơi tạo sự phong phú đa dạng về vật chơi
III. ĐỒ CHƠI – GIÁO CỤ:
- Đồ dùng đồ chơi phong  phú, phù  hợp với vai chơi  của  trẻ. (đồ  chơi bác  sỹ, nội  trợ,  bán  hàng, uốn tóc, siêu thị...)
- Một số đồ dùng làm vật thay  thế:  hộp giấy, vỏ ốc, vỏ sò, hạt  sỏi. lá cây..
-Trang phục đóng vai
-Đồ chơi là đồ dùng đã qua  sử  dụng để làm vật thay thế
-Bàn ghế, kệ, thùng giấy…

KẾ HOẠCH TRÒ CHƠI XÂY DỰNG

1.MỤC TIÊU: 
* Hoạt động kiến tạomô hình:
- Mô hình xây dựng ngày càng được mở rộng thành các công  trình mô phỏng trong sách báo, các đồ vật xung quanh trẻ.
- Các mô hình ngày càng phức tạp với nhiều chi tiết liên quan  với nhau về ý nghĩa.
- Mô hình ngày càng vững chắc, cân đối, hài hòa về màu sắc và hiện sự khéo léo của trẻ.
- Đặt tên sau khi xếp được hay xếp mô hình quen thuộc theo yêu cầu.
* Ý tưởng xây dựng: 
- Trẻ dùng NVLM để tạo nên ý tưởng mới
- Hiểu ý tưởng của ngươì khác.
- Có ý tưởng mô hình xây dựng độc đáo, khác lạ
- Có khả năng thực hiện mô hình theo yêu cầu bằng lời hay sơ đồ.
* Kỹ năng xây dựng: 
- Biết sử dụng các VLXD khác nhau để gia công và phát triển mô hình xây dựng
- Khả năng thực hiện và phối hợp các hành động xếp chồng và đặt các chi tiết hình khối cạnh  nhau để tạo ra mô hình ngày một cao và thuần thuc hơn.
- Láp ráp đồ chơi nhiều chi tiết.
- Xếp chồng không đổ (4 - 6 khối).
- Đặt cạnh các chi tiết sát cạnh hay chồng khít liên tục với nhau  (đặt cạnh với khoảng cách đều nhau; phối hợp với xếp  chồng và đặt cạnh).
- Khả năng sử dụng các loại nguyên vật liệu xây dựng ngày càng đa dạng, thuần thục và chủ động hơn.
- Trẻ càng ngày ít phụ thuộc vào đồ chơi có sẵn.
- Khuyến khích trẻ sáng tạo, linh  hoạt trong việc giải quyết một số tình huống thiếu đồ chơi trong xây dựng.
- Việc thực hiện các hành động xây dựng ngày càng chịu sự chi phối của ý tưởng được trẻ đưa ra.
- Quan tâm đến sự hài  hòa, của mô  hình về hình dạng, kích thước và màu sắc.
* Mô hình – sản phẩm  của tròchơi:
- Trẻ biết xây mô hình nhiều chi tiết (công trình có niều hạng mục liên quan với nhau).
-Hình thành khả năng thực hiện và phối hợp các hành động và  đặt các chi tiết hình khối cạnh nhau ngày một cao và thuần  thục hơn.
- Mô hình hài hòa cân đối bố cục, màu sắc, kích thước hình  dạng của các chi tiết vững chắc, sắc sảo.
- Giúp trẻ thể hiện bố cục công trình hợp lí, sáng tạo.
- Mô hình có chi tiết độc đáo, khác lạ.
- Khả năng sử dụng các yếu tố màu sắc, hình  dạng, kích thước…vào việc bố cục mô hình ngày càng hợp lí.
*Phối hợp với bạn  trong nhóm  chơi:
- Biết rủ nhau chơi, thỏa  thuận về mô hình xây dựng và phân  công thực hiện.
- Trẻ biết trong khi chơi thực hiện theo phân công,quan tâm  đến phần việc của nhau, trao đổi, lắng nghe ý kiến của nhau.
- Trẻ biết xem mô hình xây dựng là kết quả chung của nhóm,  biết cùng nhau thu dọn đồ chơi.
-Biết phối hợp trong nhóm khi chơi: chấp nhận ý tưởng của  bạn, phối hợp hành động  phù hợp với tình huống
-Biết chơi cùng bạn 
-Thể hiện mối quan hệ bình đẳng giữa các thành viên trong  nhóm chơi
- Chú ý nghe khi cô, bạn đang nói
- Có nhóm bạn cùng chơi thường xuyên.
- Sử dụng lời nói của mình với các bạn
- Trẻ cố gắng giải quyết mâu thuẫn theo hướng tích cực
- Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn. .
- Trao đổi ýkiến của mình với người khác
* Khả năng tự lực khi  chơi:
- Biết tự chơi ở mức độ chủ động  nhưng có sự gợi ý hổ trợ của giáo viên
- Có sáng kiến trong việc tổ chức trò chơi.
-Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và  đúng nơi quy  định.
2. BIỆN PHÁP TÁC ĐỘNG:
- Xây dựng môi trường đồ chơi
+ Chuẩn bị góc chơi với diện tích phù hợp
+ Kệ tủ hay bàn phải vừa tầm trẻ
+ Sắp xếp đồ chơi vật dụng ngăn nắp gọn gàng thuận tiện cho việc lấy và thu dọn
+ Vật dụng được đựng trong ngăn thùng gọn gàng và có ghi chú hay ký hiệu rõ rang.
+ Có những quy định trong  góc chơi giúp người tham gia chơi tuân thủ để tránh mất trật tự
+ Đồ chơi phải đảm bảo tính an toàn về chất liệu, kích thước, màu sắc…
- Tham gia vào trò chơi của trẻ
+ Quan sát và giúp đỡ trẻ khi cần thiết
+ Gợi ý tình huống giúp trẻ xây dựng phong phú đa dạng
+ Giải quyết những tình huống tiêu cực xảy ra trong  nhóm chơi
+ Bổ sung và cung cấp nguyên liệu chơi cho trẻ 
- Tổ chức trò chơi - tập
+ Hướng dẫn kỹ năng xây dựng cho trẻ
+ Dạy trẻ cách nhìn sơ đồ, mô hình
+ Giới thiệu tranh vẽ, hình ảnh, đoạn clip, mô hình, tranh ảnh về công trình xây dựng
- Những biện pháp mở rộng vốn sống làm giàu chất liệu cho các trò chơi của trẻ
+ Trò chuyện với trẻ  về hình ảnh, sự vật diễn ra xung quanh trẻ.
+ Giúp trẻ quan sát xung quanh bằng kinh nghiệm của trẻ, ghi nhớ để tái hiện lại
+ Xem  phim, quan  sát mô  hình, cách xem sơ đồ
+ Tham quan, dã ngoại, dạo chơi ngoài trời giúp trẻ có ghi nhận về sự vật xung quanh (hình dạng, màu sắc, kích thước, sự khác biệt…
+ Khuyến khích trẻ sử  dụng các nguyên  vật  liệu  xây dựng  ngày  càng đa dạng  , thuần thục chủ  động ít lệ thuộc  vào  đồ  chơi có  sẵn
+ Khuyến khích trẻ sáng  tạo 
+ Bổ sung một số đồ dùng từ  những vật  liệu phế thải, thiên nhiên, tự làm…
3.ĐỒ CHƠI- GIÁO CỤ:
- Các khối gỗ, khối nhựa
- Thùng – hộp giấy các loại
-Bộ lắp ráp các hình khối to,  rỗng
- Đồ chơi hình tượng
-Các vật liệu mở, sáng tạo khác.
- Những đồ chơi xây dựng trẻ cần tùy vào nội dung chơi (phương tiên giao  thông, hàng  rào, hoa, cây  xanh)
- Vật liệu thiên nhiên:  sỏi, cát, vỏ sò, lá, cành khô…
- Đồ chơi là các nhân vật
- Bộ đồ chơi Lêgô
- Những bộ đồ chơi xây dựng kích thước lớn
- Các bộ đồ chơi phụ liệu đa dạng được trang bị tùy theo nhu cầu - đề tài  xây  dựng của trẻ
KẾ HOẠCH TRÒ CHƠI CÓ LUẬT

1.MỤC TIÊU: 
* Thực hiện hành động chơi:
- Trẻ hào hứng, hứng  thú.  
- Thực hiện đúng luật chơi, phù hợp với mục tiêu. 
- Chơi thành thạo (đối với trò chơi cũ).
- Chơi có mức độ phức tạp dần. 
*Qui tắc của trò chơi :
- Trẻ biết cách thức và trình tự hành động. 
- Trẻ biết phối hợp hành động giữa các thành viên của trò chơi. 
- Tuân thủ cách chơi một cách có ý thức.
*Phối hợp với bạn : 
- Biết rủ nhau chơi, thỏa thuận về cách chơi. 
- Biết lắng nghe lòi của cô
- Biết nhắc nhở, chia sẻ và lắng nghe ý kiến của nhau. 
- Biết nhường nhịn vì trò chơi chung.  
- Hứng thú khi được chơi chung với nhau. 
- Biết chơi cùng bạn và chấp nhận bạn mới khi chơi. 
*Khả năng tự lực khi chơi:
- Trẻ biết tự chơi ở mức chủ động nhưng có sự gợi ý hổ trợ của GV.
- Có sáng kiến việc tổ chức trò chơi.
- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi quy định.
2. BIỆN PHÁP PHÁT  TRIỂN:
- Xây dựng môi trường đồ chơi
+ Đồ chơi được cất dọn theo từng tên gọi chủng loại đồ chơi
+ Kệ tủ được sắp xếp gọn, ngăn nắp.
+ Vậy liệu làm đồ chơi an toàn
+ Nội dung chơi phải mang tính giáo dục phù hớp với trẻ
- Tham gia vào trò chơi của trẻ
        + Khi trẻ chơi giáo viên cần tham gia vào trò chơi của trẻ bằng cử chỉ, nét  mặt, lời nói hoặc bằng sự tham gia trực tiếp vào trò chơi trong vai trò  người chơi.
        + Giáo viên đóng vai trò trung gian hướng dẫn giúp trẻ chia sẻ với nhau ý  định của bản thân về trò chơi ( giải thích cho trẻ khi cần thiết).
        + Giáo viên tham gia vào trò chơi để giúp trẻ điều chỉnh hành vi chơi ( cẩu  thả trong sử dụng đồ chơi, giành nhau với bạn).
- Tổ chức trò chơi - tập:
        + Cô giới thiệu luật chơi, cách  chơi.  
        + Củng cố luật chơi, cách chơi.
        + Cô gợi ý, dùng lời giải thích  cho  trẻ  hiểu
                 + Cung cấp nhiều loại trò chơi để kích thích gây hứng thú cho trẻ
                  + Tham gia chơi cùng trẻ
- Những biện pháp mở rộng vốn sống làm giàu chất liệu cho các trò chơi của trẻ:
        + Để trẻ tự thỏa thuận, thảo luận nội dung chơi theo ý tưởng của trẻ.
        + Dùng lời hoặc tham gia chơi cùng trẻ để mở rộng nội dung chơi đem lại cho trẻ những cách chơi mới.
        + Tạo không khí thoải mái để trẻ chơi một cách tích cực.
        + Quan sát trẻ chơi và đặt câu hỏi phát triển ý tưởng chơi của trẻ
        + Gợi ý tưởng chơi cho trẻ tạo tình huống, khuyến khích trẻ tích cực suy nghĩ, huy động vốn sống, phát triển trò chơi theo sự sáng tạo của trẻ.
         + Nội dung chơi phù hớp với trẻ và kích thích sự tò mà khám phá nơi trẻ
         + Thỏa mãn nhu cầu về đồ chơi nảy sinh trong khi trẻ chơi bằng cách gợi ý trẻ tự tìm đồ chơi thay thế.
3. ĐỒ CHƠI- GIÁO CỤ :
- Một số đồ dùng đồ chơi có  đủ  các  hình dạng  vuông, tròn,  tam  giác...
- Các đồ dùng đồ chơi có các chất  liệu  khác nhau.
- Một số đồ dùng đồ chơi đa dạng.
- Một số con rối có đặc điểm khác  nhau.
- Khăn bịt mắt. Một số thun.  Một số loại hoa, tranh ảnh  hoa.
- Thẻ số từ 1- 5.  Một số tranh ảnh, thẻ lô tô các con vật.
- Phấn vẽ, thẻ số. Các hình hình học quen thuộc.
- Một số túi cát. Mũ cáo, thỏ. Một số bóng. Một số cờ 
- Bốn sợi dây dài 0.5 m, hai khối  hộp  nhỏ.
- Một số khăn. Một số trứng bằng nhựa. Một số ghế học  sinh
- Dây thừng, dây vải. Trống.Quả cầu. 
- Cầu, vợt. Một số sỏi,  gạch. Chai nước, vòng, lon.
- Đồ chơi Đôminô, lô tô,…
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